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1 2 54222320132 02YS16B1 Y sĩ đa khoa Trần Linh An 26/01/2001 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

2 2 2213360301 02YS14C1 Y sĩ đa khoa Trương Huỳnh Nhật Anh 08/11/2006 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

3 2 2223360337 02KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Viết Thành Công 20/10/2007 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

4 2 54222320136 02PM16B1 Ứng dụng phần mềm Tạ Hữu Công 06/09/1992 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

5 2 54222320046 02YS16B1 Y sĩ đa khoa Nguyễn Thế Chiến 28/02/1993 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

6 2 54222320089 02YS16B1 Y sĩ đa khoa Đoàn Huỳnh Ngọc Dung 04/04/2005 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

7 2 2193360029 02YS12C1 Y sĩ đa khoa Mai Đình Duy 06/10/2000 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

8 2 54222320010 02PM16B1 Ứng dụng phần mềm Phạm Trường Duy 18/04/1995 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

9 2 54222310157 02DH16C2 Thiết kế đồ họa Tống Thùy Dương 29/08/2008 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

10 2 2223360102 02MK15D1 Marketing Nguyễn Thị Dưỡng 22/09/2002 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

11 2 54222320016 02PM16B1 Ứng dụng phần mềm Hoàng Thành Đạt 21/03/2002 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

12 2 2213360346 02DD14C1 Điều dưỡng Nguyễn Minh Đức 19/01/2005 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

13 2 2223360458 02YS15C1 Y sĩ đa khoa Đỗ Thị Thu Hà 10/08/2006 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

14 2 2223360342 02MK15C1 Marketing Phạm Thế Hào 27/06/2007 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

15 2 214020097 02KT07A1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thúy Hằng 01/01/1994 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

16 2 2223360322 02DH15C2 Thiết kế đồ họa Ngô Minh Hoàng 13/07/2007 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

17 2 54222320081 02PM16B1 Ứng dụng phần mềm Lương Đình Hoàng 23/08/1995 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

18 2 54222310022 02PM16C1 Ứng dụng phần mềm Nguyễn Lê Huân 18/06/2007 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

19 2 2223240271 02TM15A1
Quản trị mạng máy 

tính
Trần Việt Hùng 12/09/2003 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024

7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

Họ và tên

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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20 2 54222320075 02PM16B1 Ứng dụng phần mềm Hà Huy Hùng 25/08/1992 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

21 2 2223360138 02PL15C1 Pháp luật Mai Quốc Huy 04/01/2003 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

22 2 2213360287 02YS14C1 Y sĩ đa khoa Trần Ngô Quốc Khánh 30/08/2006 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

23 2 2223360424 02DS15C2 Dược Lê Bắc Khăm 01/01/2003 Nhóm 3 405 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Phan Thị Miên Thảo

24 2 2213360001 02DS14C1 Dược
Quí Công Huyền Tôn 

Nữ Cúc 
Lam 31/05/2003 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

25 2 2223360412 02DH15C2 Thiết kế đồ họa Nguyễn Quang Lộc 06/08/2007 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

26 2 2223360097 02PM15C2 Ứng dụng phần mềm Nguyễn Tiến Lợi 14/10/2001 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

27 2 54222320092 02PM16B1 Ứng dụng phần mềm Lê Duy Quốc Nam 12/04/1998 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

28 2 2203360066 02DD13C1 Điều dưỡng Trần Thị Mỹ Ngân 10/12/2004 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

29 2 2213360129 02DD14C1 Điều dưỡng Vũ Thị Diệu Ngân 28/08/2006 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

30 2 2213240089 02YS14A1 Y sĩ đa khoa Nguyễn Thị Thu Ngân 07/11/2002 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

31 2 54222330040 02PM16B1 Ứng dụng phần mềm Trần Ngoan 28/01/1994 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

32 2 2223360484 02MK15D1 Marketing Nguyễn Văn Nhân 15/06/1995 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

33 2 54222320078 02PM16B1 Ứng dụng phần mềm Thái Thành Nhật 21/04/1999 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

34 2 2223360276 02DH15C2 Thiết kế đồ họa Lê Thái Tâm Như 07/12/2007 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

35 2 54222310025 02PM16D1 Ứng dụng phần mềm Thái Quỳnh Như 21/05/2002 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

36 2 2213360344 02TM14C1
Quản trị mạng máy 

tính
Trần Ngọc Vĩnh Phúc 11/08/2005 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

37 2 2223240222 02DD15A2 Điều dưỡng Lê Thị Kim Phụng 15/08/2004 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

38 2 2223360156 02DS15C1 Dược Phạm Trần Hà Phương 13/04/2004 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

39 2 2223360226 02DS15C1 Dược Nguyễn Ngọc Hà Phương 16/06/2007 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

40 2 2223240054 02YS15B1 Y sĩ đa khoa Võ Thị Kim Phượng 11/10/1991 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân
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41 2 2223360159 02PM15C1 Ứng dụng phần mềm Trần Minh Quân 17/12/2005 Nhóm 4 406 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Lữ Bảo Trân

42 2 2223360018 02DS15C1 Dược Đỗ Phú Thành Tài 03/06/2006 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

43 2 54222310023 02PM16D1 Ứng dụng phần mềm Đỗ Thái Tài 27/03/2003 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

44 2 54222320034 02PM16B1 Ứng dụng phần mềm Nguyễn Văn Tân 19/09/2001 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

45 2 2223360158 02DS15C1 Dược Nguyễn Tiến 24/02/2007 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

46 2 2223360358 02DS15C1 Dược Trần Trí Toàn 10/12/2007 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

47 2 2223240167 02DS15B2 Dược Đinh Quốc Quỳnh Tuyên 25/07/2003 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

48 2 2203360291 02KT13D1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Bích Tuyền 19/11/2000 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

49 2 2223360419 02DS15C1 Dược Trần Minh Thái 30/08/2007 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

50 2 2223360520 02MK15C1 Marketing Trần Phương Thanh 05/05/2007 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

51 2 2223360218 02YS15C1 Y sĩ đa khoa Nguyễn Ngọc Quốc Thành 21/09/2007 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

52 2 2223360011 02DD15C1 Điều dưỡng Trần Ngọc Thanh Thảo 23/04/2005 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

53 2 54222320110 02DH16A2 Thiết kế đồ họa Nguyễn Trình Quang Thắng 09/11/2005 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

54 2 2223360531 02DS15C2 Dược Nguyễn Huỳnh Minh Thiện 17/03/2006 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

55 2 2223240159 02DS15B2 Dược Trần Thị Thùy 20/03/1983 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

56 2 2223360365 02DS15C1 Dược Nguyễn Thị Gia Thy 02/12/2007 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

57 2 2213360259 02DS14C1 Dược Trần Thị Quỳnh Trang 01/08/2006 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

58 2 2223360250 02MK15C1 Marketing Lê Ngọc Y Trang 21/12/2007 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

59 2 2203240230 02YS13A2 Y sĩ đa khoa Đỗ Thị Trang 03/09/2002 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

60 2 54222310052 02PM16C1 Ứng dụng phần mềm Văn Thị Thùy Trâm 09/10/2008 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

61 2 54222310145 02DH16C2 Thiết kế đồ họa Nguyễn Nguyễn Nam Trân 14/12/2008 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân
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62 2 2223240214 02DH15A3 Thiết kế đồ họa Trương Hồ Minh Trí 10/06/2003 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

63 2 54222310131 02DH16C2 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hoàng Trinh 21/05/2008 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

64 2 54222320139 02DS16B1 Dược Trần Trí Trọng 24/12/2000 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

65 2 2203360078 02MK13C1 Marketing Nguyễn Ngọc Quốc Uy 27/08/2003 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

66 2 2203360190 02MK13C1 Marketing Nguyễn Hoàng Phương Uyên 02/12/2005 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

67 2 2193240245 02YS12A1 Y sĩ đa khoa Nguyễn Trọng Vinh 20/10/2000 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

68 2 54222330065 02DD16B1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Yến 18/06/1996 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

69 2 NH21133 0 - Thị Ngốc - Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

70 2 10T0602 TH03B1 Công nghệ thông tin Lê Văn By 17/09/1985 Nhóm 5 408 CN 18/08/2024
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2024

PHÒNG ĐÀO TẠO


